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DANH MỤC BÁO GIÁ LẺ LỄ ĂN HỎI         

STT TÊN TRÁP SỐ LƯỢNG GIÁ TIỀN THA THÀNH TIỀN 

1 Tráp cau 1 quả 6.000 đ/ 1 quả 6.000 đ 

2 Bánh cốm 1 chiếc 6.000 đ 6.000 đ 

3 Bánh phu thê 

 

1 chiếc 6.000 đ 6.000 đ 

4 Sen hàng điếu 1 gói 6.000 đ 6.000 đ 

5 Chè Thái Nguyên 1 hộp 6.000 đ 6.000 đ 

6 Lãng hoa quả rồng 1 2.200.000 đ 2.200.000 đ 

7 Lãng hoa quả phượng 1 2.200.000 đ 2.200.000 đ 

8 Lãng hoa quả rồng – 

phượng 1 cặp 

1 3.500.000 đ 3.500.000 đ 

9 Lãng hoa quả đôi con 

Phượng 

1 2.800.000 đ 2.800.000 đ 

10 Lãng hoa quả thường 1 1.800.000 đ 1.800.000 đ 

11 Lợn sữa 1 kg 200.000 đ 200.000 đ 

12 Xôi gấc hoa đỗ vàng 1 600.000 đ 600.000 đ 

13 Rượu Vang Chile 1 220.000 đ 220.000 đ 

14 Thuốc lá 555 1 300.000 đ 300.000 đ 

15 PG bê tráp (áo trắng 

quần đen) 

1 150.000 đ 150.000 đ 

16 PG bê tráp (Áo the 

khăn xếp) 

1 200.000 đ 200.000 đ 

17 Xích lô 1 250.000 đ 250.000 đ 

18 Công trang trí + hoa 

tươi 

1 300.000 đ 300.000 đ 

19 Tráp xin dâu 1 300.000 đ 300.000 đ 
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